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	Thứ
Ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
Theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	
Hai
7/11 
	1
	
	HĐTN
	PĐ thi đua thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy.
	GA ĐT

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Bài 41: ui - ưi
	GA ĐT

	
	3
	
	Tiếng Việt
	Bài 41: ui - ưi
	GAĐT, BĐD

	
	4
	
	Toán
	Phép cộng trong phạm vi 10 (T4)
	GA ĐT

	
Ba
8/11 
	1
	
	Âm nhạc
	 Ôn TĐN ban nhạc Đô-Rê-Mi
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Bài 42: ao - eo
	GA ĐT, vở 

	
	3
	
	Tiếng Việt
	Bài 42: ao - eo
	GA ĐT

	
	4
	
	Đạo đức
	Quan tâm chăm sóc cha mẹ.
	GA ĐT, vở

	
Tư
9/11
	1
	
	Tiếng Việt
	Bài 43: au - âu - êu
	GA ĐT, vở

	
	2
	
	Tiếng Anh
	 Unit 4:My Body – Lesson 1.
	

	
	3
	
	Mĩ thuật Tc
	Hoàn thành sản phẩm.
	GA ĐT, vở 

	
	4
	
	Tiếng Việt
	Bài 43: au - âu - êu
	GA ĐT

	
Năm
10/11
	1
	
	Giáo Dục TC
	 Bài TD:  Vận động phối hợp cơ thể.
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Bài 44: iu - ưu
	GA ĐT

	
	3
	
	Âm Nhạc TC
	Bài tập 2, 7
	

	
	4
	
	Tiếng Việt
	Bài 44: iu - ưu
	GA ĐT

	
Sáu
11/11
	1
	
	Tiếng Việt
	Bài 45: Ôn tập và kể chuyện
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	Unit 4:My Body – Lesson 2.
	GA ĐT

	
	3
	
	Tiếng Việt
	Bài 40: Ôn tập và kể chuyện
	GA ĐT, vở

	
	4
	
	Toán
	Phép trừ trong phạm vi 10 (T1)
	GA ĐT, vở







Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
Theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	5
	
	Mĩ Thuật
	Nắng và mưa.
	

	6
	
	GD Thể Chất
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng.
	

	7
	
	  HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	8
	
	
	
	

	5
	
	Tiếng Việt LTTH
	Ôn luyện tuần 9 – Tiết 1.
	Phiếu bài tập

	6
	
	Tự nhiên và Xã hội
	Bài 8: Cùng vui ở trường (T2)
	     GA ĐT

	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	8
	
	
	
	

	5
	
	Toán
	 Phép cộng trong phạm vi 10 (T6)
	GA ĐT

	6
	 
	Đọc sách
	 Đọc sách tại thư viện
	Sách tại TV

	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	8
	
	
	
	

	5
	
	Tự nhiên và Xã hội
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học. – Tiết 1.
	GA ĐT ,Đĩa 

	6
	
	HĐTN
	Bài 6: Thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy
	    GA ĐT

	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	8
	
	
	
	

	5
	
	Tiếng Việt LTTH
	Ôn luyện tuần 9 – Tiết 2.
	Phiếu bài tập

	6
	
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	7
	
	HĐTN
	Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới
	Phiếu khen

	8
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